BẢNG TÍNH CHI TIẾT SỐ GIỜ ĐIỀU ĐỘNG
1. Thống kê chi tiết số giờ điều động nhân viên
	Ngày
	S: Ca1/Ca2
C: Ca1/Ca2
	Họ và tên
	Số giờ điều động (giờ)
	Ghi chú

	26/12/2016
	C: 11/0
	Võ Thị Anh Đào
	0,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	0,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	0,5
	

	27/12/2016
	C: 14/14
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	28/12/2016
	C: 15/13
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	29/12/2016
	C: 15/15
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	30/12/2016
	S: 5/10
C: 14/14
	Võ Thị Anh Đào
	2
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	2
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	2
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	03/01/2017
	C: 15/13
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	04/01/2017
	C: 12/12
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	05/01/2017
	C: 12/12
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	06/01/2017
	C: 14/12
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	09/01/2017
	C: 15/15
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	10/01/2017
	C: 3/3
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	11/01/2017
	C: 12/11
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	13/01/2017
	C: 17/14
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	20/02/2017
	C: 28/28
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	21/02/2017
	C: 28/28
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	22/02/2017
	C: 29/28
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	23/02/2017
	C: 25/25
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	24/02/2017
	C: 28/28
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	25/02/2017
	S: 25/0
	Võ Thị Anh Đào
	0,25
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	0,25
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	0,25
	

	27/02/2017
	C: 27/24
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	28/02/2017
	C: 24/18
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	01/03/2017
	C: 14/7
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	02/03/2017
	C: 13/12
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	1
	

	
	
	Nguyễn Thanh Sơn
	1
	

	03/03/2017
	C: 28/0
	Võ Thị Anh Đào
	1,5
	

	
	
	Nguyễn Yến Nhi
	1,5
	

	
	
	Vũ Thị Thu Thủy
	1,5
	



[bookmark: _GoBack]2. Tổng số giờ được điều động
	TT
	Họ và tên
	Số giờ điều động (giờ)
	Ghi chú

	1
	Võ Thị Anh Đào
	34.25
	

	2
	Nguyễn Yến Nhi
	34.25
	

	3
	Vũ Thị Thu Thủy
	34.25
	

	4
	Nguyễn Văn Sơn
	19
	

	5
	Nguyễn Thanh Sơn
	19
	

	Tổng
	140.75
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